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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới  

BÁO GIẢNG KHỐI 5 - THÁNG 12 
CHIA SẺ 

(01/12/2025 – 02/01/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - 
VĂN 

15 01/12 – 05/12 

- Đọc: Ca dao về lễ hội, Ngày xuân Phố Cáo 

- LTVC: Luyện tập về kết từ 

- Viết sáng tạo: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 2); Viết 
bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3) 

16 08/12 – 12/12 

- Đọc: Những lá thư, Ngôi nhà chung của buôn làng 

- LTVC: Luyện tập về đại từ, kết từ 

- Viết sáng tạo: Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình; 
Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình; Dùng 
từ đồng nghĩa có lợi gì trong viết văn? 

- Nói và nghe: Giới thiệu về một hoạt động cộng đồng 

17 15/12 – 19/12 

- Đọc: Dáng hình ngọn gió, Từ những cánh đồng xanh 

- LTVC: Luyện tập sử dụng từ ngữ, Mở rộng vốn từ Cộng đồng 

- Viết sáng tạo: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3); Viết 
đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình; Sửa đoạn văn 
giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình 

18a 22/12 – 26/12 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI 

18b 29/12 – 02/01 DỰ ÁN HỌC TẬP 

TOÁN 
 

 

15 01/12 – 05/12 

- Hình thang 

- Diện tích hình thang  

- Đường tròn, hình tròn  

- Chu vi hình tròn 

16 08/12 – 12/12 

- Chu vi hình tròn 

- Diện tích hình tròn 

- Em làm được những gì?  

- Thực hành và trải nghiệm  

17 15/12 – 19/12 

- Thực hành và trải nghiệm  

- Ôn tập số thập phân 

- Ôn tập các phép tính với số thập phân 

18a 22/12 – 26/12 

- Ôn tập hình học và đo lường 

- Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất 

- KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

18b 29/12 – 02/01 DỰ ÁN HỌC TẬP 

LỊCH SỬ &  
ĐỊA LÝ 

15 01/12 – 05/12 

DỰ ÁN HỌC TẬP 16 08/12 – 12/12 

17 15/12 – 19/12 
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18a 22/12 – 26/12 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI 

18b 29/12 – 02/01 

KHOA HỌC 

15 01/12 – 05/12 Bài 10: Năng lượng chất đốt 

16 08/12 – 12/12 Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy 

17 15/12 – 19/12 DỰ ÁN HỌC TẬP 

18a 22/12 – 26/12 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI 

18b 29/12 – 02/01 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

15 01/12 – 05/12 

* Flyer Platform 
* Global Stage:  
- Literacy book: Using your emotional Toolbox: Parts A, B (Part C is 
optional): LB, page 74-78 
- Review for speaking test 
* Phonics Smart: Unit 6 - In the past: Lesson 2 + Phonics (page 52-
53, 56) 
* Cambridge:  
Flyers 2 - Test 2: Speaking: Parts 3,4 (SB – page 70) 

16 08/12 – 12/12 

* Cambridge:  
Flyers 2 - Test 1: Reading & Writing: Parts 4,5 (SB – page 16-19) 
* Global Stage:  
- Review for Final Test 1 
- Speaking Test 1 

17 15/12 – 19/12 

* Christmas Decoration 
* Final Test 1 
* Speaking Test 1 
* Cambridge:  
Flyers 2 - Test 1: Reading & Writing: Part 6 (SB – page 20) 
* Maths and Science: Food and Nutrition (Page 20-21) 
* Global Stage:  
Unit 6: Go Green 
- Vocabulary: Parts A,B,C (SB - page 74-75) 

18a 22/12 – 26/12 

* Global Stage:  
Unit 6: Go Green 
- Explore Language 1: Parts A,B,C (SB - page 76-77) 
- Vocabulary (Review): Parts D,E,F (SB - page 75) 
* Test Correction 
* Cambridge:  
Flyers 2 - Test 1: Reading & Writing: Part 7 (SB – page 21) 
* Christmas 2025 
* Christmas Culture 

18b 29/12 – 02/01 

* Flyer Platform 
* Global Stage:  
Unit 6: Go Green 
- Explore Language 1(Review): Parts D,E,F (SB - page 77) 
- Global Citizenship: parts, A, B, C, E (SB - pages: 78-79) 
Literacy book: A Greener Life: Parts A, B (Part C is optional): LB, page 
96-102 
* OFF - NEW YEAR’S EVE 
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GIÁO DỤC  
CẢM XÚC  

XÃ HỘI 
(HARMONY) 

15 01/12 – 05/12 Luyện tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

18a 22/12 – 26/12 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

18b 29/12 – 02/01 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp và hợp tác 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

15 01/12 – 05/12  Ôn tập 

16 08/12 – 12/12  Ôn tập  

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

18a 22/12 – 26/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

18b 29/12 – 02/01 Cắt ảnh, chỉnh màu ảnh và chèn chữ vào ảnh 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 01/12 – 05/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 

- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2,3 hàng dọc và ngược lại 

- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2,3 hàng ngang và ngược lại 

- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn và ngược lại 

- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng tròn 

- Quay phải – trái – đằng sau 

- Tiến – lùi – trái – phải 

- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu lệnh 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

18a 22/12 – 26/12 

Huấn luyện Sasuke 

- Di chuyển xà ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

- Leo tường thẳng đứng 

- Đi trên dây treo 

- Đi cầu thăng bằng 

- Đu tay thanh trượt 

- Đi trên lốp xe 

- Bò, trườn dưới hàng rào 

- Leo thang dây đứng 

- Di chuyển trên thang dây ngang 
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18b 29/12 – 02/01 

Huấn luyện Sasuke 

- Di chuyển xà ngang 

- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

- Leo tường thẳng đứng 

- Đi trên dây treo 

- Đi cầu thăng bằng 

- Đu tay thanh trượt 

- Đi trên lốp xe 

- Bò, trườn dưới hàng rào 

- Leo thang dây đứng 

- Di chuyển trên thang dây ngang 

BƠI LẶN 

15 01/12 – 05/12 
Kiểm tra định kì cuối học kì 1: 

Phương pháp cứu đuối gián tiếp - Nín thở. 

16 08/12 – 12/12 
Kiểm tra định kì cuối học kì 1: 

Lặn xa - Đứng nước 

17 15/12 – 19/12 Ổn định lớp 

18 22/12 – 26/12 Lý thuyết môi trường nước ngoài tự nhiên 

19 29/12 – 02/01 Bơi trong môi trường nước có chướng ngại vật 

SINH TỒN 

15 01/12 – 05/12 Ôn Tập 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

17 15/12 – 19/12 Khởi động 

18 22/12 – 26/12 Tự chăm sóc sức khoẻ cá nhân 

19 29/12 – 02/01 Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì 

VÕ THUẬT 

15 01/12 – 05/12 Ôn tập học kì I 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

18a 22/12 – 26/12 

- Học luật thi đấu - Phần 1/chương 3: điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 (luật thi đấu hiện hành) 

- Bài tập phát triển sức nhanh 

18b 29/12 – 02/01 

- Học luật thi đấu - Phần 1/chương 3: điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 (luật thi đấu hiện hành) 

- Bài tập phát triển sức nhanh 

ÂM NHẠC 

15 01/12 – 05/12 Ôn tập tiếp theo 

16 08/12 – 12/12 Kiểm tra định kì cuối học kì 1 

17 15/12 – 19/12 
Giới thiệu về "Cups song" 
Thực hành cups song: "I love you" 
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18a 22/12 – 26/12 Luyện tập cups song: "I love you" 

18b 29/12 – 02/01 Luyện tập cups song: "I love you" (tiếp theo) 

MỸ THUẬT 

15 01/12 – 05/12 Tranh nhân quả: Tấm Cám (Tiết 3, 4) 

16 08/12 – 12/12 Ôn tập  

17 15/12 – 19/12 Kiểm tra học kì I 

18a 22/12 – 26/12 Vẽ tranh: Ngày Tết trong gia đình (Tiết 1, 2) 

18b 29/12 – 02/01 Vẽ tranh: Ngày Tết trong gia đình (Tiết 3, 4) 

 


